
     LỊCH THI ĐẤU FUTSAL CÔNG ĐOÀN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2019 
       

Bảng A       Bảng B           Bảng C   Bảng D 
     1.K.Công Nghệ 1.K.Nông Nghiệp           1.CNPM            1.K.PTNT  

     2.XHNV&NgNgữ 2.KHTN&KHCT        2.Phòng Ban            2.K.Môi Trường 

     3.ViệnĐB+TTHL 3.K.Kinh Tế           3.K.Sư Phạm       3.K.Thủy Sản     

            

Ngày Mã trận Giờ Bảng Đội gặp Đội Sân Tỷ 

số 

Trọng 

tài 

 

Chủ nhật 

13/10/19 

1 18H00 A K.Công Nghệ vs XHNV&NgNgữ  1   

2 18H00 B K.Nông Nghiệp vs KHTN&KHCT 2   

3 19H00 C CNPM vs Phòng Ban 1   

4 19H00 D K.PTNT vs K.Môi Trường 2   

 

Chủ nhật  

20/10/19 

5 18H00 A ViệnĐB&TTHL vs K.Công Nghệ 1   

6 18H00 B K.Kinh Tế vs K.Nông Nghiệp 2   

7 19H00 C Sư Phạm vs CNPM 1   

8 19H00 D K.Thủy Sản vs PTNT 2   

 

Chủ nhật  

27/10/19 

9 18H00 A XHNV&NgNgữ vs ViệnĐB&TTHL 1   

10 18H00 B KHTN&KHCT vs K.Kinh Tế 2   

11 19H00 C Phòng Ban – K.Sư Phạm 1   

12 19H00 D K.Môi Trường vs K. Thủy Sản 2   

 

Chủ nhật  

03/11/19 

 

13TK1 18H00  IA vs IIB 1   

14TK2 18H00  IB vs IIC 2   

15TK3 19H00  IC vs IID 1   

16TK4 19H00  ID vs IIA 2   

Chủ nhật  

10/11/19 

17/BK 1 18H00  ThắngTK1 vs ThắngTK3 1   

18/BK 2 18H00  ThắngTK2 vs ThắngTK4 2   

Thứ 7  

16/11/19 

19/Hạng3 18H00  THUA BK 1 – THUA BK 2 2   

20/CK 18H00  THẮNG BK1 – THẮNG BK2 1   

  
➔Đội xếp đứng trước được ưu tiên chọn màu áo thi đấu. 

 

BTC HỘI THAO CĐ 2019 
 


